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Tên hàng
Product

Minh họa
Picture

Kích thước
Demension

Giá bán
Price

D16 x 1.20mm 26,136 D16 11,209
D20 x 1.36mm 37,026 D20 11,499
D25 x 1.50mm 50,530 D25 12,705
D32 x 2.10mm 101,640 D16 11,209
D40 x 4.6mm 145,200 D20 11,499

D16 x 1.40mm 29,766 D25 12,705
D20 x 1.55mm 42,108 D16 11,209
D25 x 1.70mm 58,080 D20 11,499
D32 x 2.10mm 116,886 D25 12,705

D40 x 2.30mm 161,172 D16 11,209

D16 x 1.70mm 37,752 D20 11,499
D20 x 1.90mm 49,368 D25 12,705
D25x2.00mm 70,422 D16 3,194
D32x2.50mm 142,296 D20 3,368
D40x2.80mm 182,952 D25 4,138

D16, 50m/cuộn 275,880 D32 7,115

D20, 50m/cuộn 336,864 D16 4,356
D25, 40m/cuộn 378,972 D20 6,098
D32, 25m/cuộn 516,912 D25 10,164

D40, 25m/cuộn 932,184 D32 14,810

80x80x50 20,618 D16 4,908
110x110x50 26,426 D20 7,042

160x160x50 54,450 D25 11,616

185x185x80 91,476 D32 16,843

235x235x80 140,360 D16 6,316
106x64x40 6,171 D20 8,305
80x80x40 6,171 D25 11,108

131x106x40 18,368 D32 13,911
D16 1,714 D16 7,115
D20 1,859 D20 9,946
D25 3,194 D25 12,705
D32 3,747 D32 16,262
D16 1,307 D20/16 3,194
D20 1,423 D25/20 4,182
D25 2,323 D32/25 4,908
D32 3,194 D16 3,194

2,323 D20 3,368
D25 4,138

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN
PRICE LIST OF ELECTRICAL CONDUIT AND FITTINGS

Đơn vị tính (Unit): VND/cái-unit

Ống luồn dây 
lực nén 320N 

(dài 2.92m/cây)
Pressurized 
Electrical 

Conduit 320N 
(2.92m/coil)

Ống luồn dây 
lực nén 1250N 
(dài 2.92m/cây)

Pressurized 
Electrical 

Conduit 320N 
(2.92m/coil)

Đầu khớp nối ren
�readed coupling

Tê không nắp
Conduit Tee

Hộp nối tự 
chống cháy

Fire Resistant 
Junction Box

Hộp chia 1 ngả
1 way Terminal box

Ống luồn dây 
lực nén 750N 
(dài 2.92m/cây)

Pressurized 
Electrical 

Conduit 320N 
(2.92m/coil)

Ống ruột gà
Flexible 

Corrugated 
Conduits

Đế nhựa âm 
tường

Recessed Back 
Box

Kẹp đỡ ống
Pipe Clamp

Măng sông
Socket

Nắp hộp chia ngả
Cover Lid

Hộp chia 2 ngả
2 way Terminal box

Hộp chia 3 ngả
3 way Terminal box

Hộp chia 4 ngả
4 way Terminal box

Cút không nắp
Elbow

Cút có nắp
Inspection 

Elbow

Tê có nắp
Inspection Tee 

Conduit

Côn thu
Reducer

Nối Zacco
Union

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT / 
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/11/2021 đến khi có thông báo mới

GIÁM ĐỐC / DIRECTOR
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